[bookmark: _Hlk209797649]BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT 
(Đánh giá theo phương pháp chấm điểm)

	Stt 
	Nội dung đánh giá
	Mức điểm

	
	
	 Điểm 
tối đa 
	Thang điểm 
chi tiết
	Điểm 
tối thiểu

	1
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	540
	 
	378

	1.1
	Tổ chức mặt bằng công trường:
(Bao gồm: Thuyết minh và bản vẽ Mặt bằng bố trí công trường, thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, giao thông trong quá trình thi công,)
	50
	 
	 

	-
	Có bố trí đầy đủ, hợp lý, phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công
	 
	50
	 

	-
	Có, nhưng còn một vài điểm chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công
	 
	35
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	1.2
	Giải pháp kỹ thuật thi công cho các công tác chính (bao gồm các công tác quy định tại Mục 1.5)
	80
	 
	56

	-
	Có trình bày giải pháp kỹ thuật đầy đủ, hợp lý, phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công
	 
	80
	 

	-
	Có trình bày giải pháp kỹ thuật nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với biện pháp và tiến độ thi công
	 
	56
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	1.3
	Hệ thống tổ chức (Bao gồm Sơ đồ và Thuyết minh sơ đồ hệ thống tổ chức của Nhà thầu tại công trường, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn các bộ phận)
	30
	 
	 

	-
	Có đầy đủ và hợp lý
	 
	30
	 

	-
	Có, nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý
	 
	21
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	1.4
	Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị chính: Bao gồm các vật tư, vật liệu, thiết bị được quy định tại Bảng 3.1, mục III, chương V của E-HSMT.
	100
	 
	70

	-
	(1) Có Bảng danh mục vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu theo mẫu quy định tại Bảng 3.2, mục III, chương V của E-HSMT (bao gồm đầy đủ các vật tư, vật liệu, thiết bị tại Bảng 3.1). Trong đó có nêu rõ các thông số kỹ thuật/tiêu chuẩn, xuất xứ hoặc nơi sản xuất;
(2) Có đầy đủ thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị;
(3) Các vật tư, vật liệu, thiết bị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật hoặc xuất xứ quy định tại Bảng 3.1.
	 
	100
	 

	-
	(1) Có Bảng danh mục vật tư, vật liệu, thiết bị chính sử dụng cho gói thầu theo mẫu quy định tại Bảng 3.2, mục III, chương V của E-HSMT. Tuy nhiên, chưa đầy đủ danh mục quy định tại Bảng 3.1 hoặc có một số vật tư, vật liệu, thiết bị không nêu rõ các thông số kỹ thuật/tiêu chuẩn hoặc không nêu rõ xuất xứ hoặc không nêu rõ nơi sản xuất;
(2) Có đầy đủ thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung cấp vật tư, vật liệu được kê tại Bảng 3.2;
(3) Các vật tư, vật liệu, thiết bị được kê tại Bảng 3.2 đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật hoặc xuất xứ quy định tại Bảng 3.1.
	 
	70
	 

	-
	(1) Không có Bảng danh mục vật tư, vật liệu chính sử dụng cho gói thầu theo mẫu quy định tại Bảng 3.2, mục III, chương V của E-HSMT. Hoặc
(2) Không có thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc hoặc cam kết cung cấp vật tư, vật liệu chính. Hoặc
(3) Các vật tư, vật liệu, thiết bị chính được kê khai tại Bảng 3.2 không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật hoặc xuất xứ quy định tại Bảng 3.1.
	 
	0
	 

	1.5
	Biện pháp tổ chức thi công chi tiết (Bao gồm Thuyết minh kèm Bản vẽ Biện pháp thi công, trình tự thi công cho từng công tác)
	280
	 
	196

	1.5.1
	Công tác chuẩn bị khởi công
	40
	 
	 

	-
	Có thuyết minh đầy đủ, hợp lý và phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công và yêu cầu kỹ thuật
	 
	40
	 

	-
	Có thuyết minh nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật
	 
	28
	 

	-
	Không có thuyết minh
	 
	0
	 

	1.5.2
	Công tác thi công trắc đạc
	40
	 
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý và phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công và yêu cầu kỹ thuật
	 
	40
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công  nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật
	 
	28
	 

	-
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ biện pháp thi công
	 
	0
	 

	1.5.3
	Công tác thi công hạng mục nền mặt đường
	40
	 
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý và phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công và yêu cầu kỹ thuật
	 
	40
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công  nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật
	 
	28
	 

	-
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ biện pháp thi công
	 
	0
	 

	1.5.4
	Công tác thi công hạng mục vỉa hè
	40
	 
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý và phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công và yêu cầu kỹ thuật
	 
	40
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công  nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật
	 
	28
	 

	-
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ biện pháp thi công
	 
	0
	 

	1.5.5
	Công tác thi công hạng mục hố thu
	40
	 
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý và phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công và yêu cầu kỹ thuật
	 
	40
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công  nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật
	 
	28
	 

	-
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ biện pháp thi công
	 
	0
	 

	1.5.6
	Công tác thi công hạng mục rãnh thoát nước
	40
	 
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý và phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công và yêu cầu kỹ thuật
	 
	40
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công  nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật
	 
	28
	 

	-
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ biện pháp thi công
	 
	0
	 

	1.5.7
	Công tác thi công hạng mục ga thu
	40
	 
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý và phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công và yêu cầu kỹ thuật
	 
	40
	 

	-
	Có thuyết minh kèm theo bản vẽ biện pháp thi công  nhưng chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lý hoặc chưa phù hợp với tiến độ thi công, thiết kế được duyệt, trình tự thi công, yêu cầu kỹ thuật
	 
	28
	 

	-
	Không có thuyết minh hoặc không có bản vẽ biện pháp thi công
	 
	0
	 

	2
	Tiến độ thi công
	130
	0
	91

	2.1
	Tiến độ thi công công trình
	10
	 
	 

	-
	Có đề xuất thời gian thi công công trình rút ngắn so với yêu cầu của HSMT ≥ 20 ngày. 
	 
	10
	 

	-
	Có đề xuất thời gian thi công công trình không lớn hơn thời gian yêu cầu hoàn thành của HSMT
	 
	7
	 

	-
	Có đề xuất thời gian thi công công trình lơn hơn thời gian với yêu cầu của HSMT 
	 
	0
	 

	2.2
	Biểu đồ tiến độ thi công tổng thể, biểu đồ huy động thiết bị; biểu đồ huy động nhân sự
	80
	 
	 

	-
	Có biểu đồ tiến độ thi công tổng thể hợp lý, khả thi; Biểu đồ huy động thiết bị, nhân sự phù hợp với tiến độ thi công tổng thể
	 
	80
	 

	-
	Có biểu đồ tiến độ thi công tổng thể nhưng không đầy đủ (thiếu biểu đồ huy động thiết bị hoặc biểu đồ huy động nhân lực) hoặc biểu đồ huy động thiết bị, biểu đồ huy động nhân sự không phù hợp với tiến độ thi công tổng thể
	 
	56
	 

	-
	Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc không có biểu đồ huy động thiết bị hoặc không có biểu đồ huy động nhân sự
	 
	0
	 

	2.3
	Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công, duy trì thi công trong điều kiện không thuận lợi
	40
	 
	 

	-
	Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công trong điều kiện không thuận lợi đầy đủ và hợp lý
	 
	40
	 

	-
	Có biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, duy trì thi công trong điều kiện không thuận lợi nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	28
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	3
	Cách thức quản lý dự án
	40
	 
	28

	3.1
	Tổ chức quản lý dự án
	20
	 
	 

	-
	Có thuyết minh phương án tổ chức quản lý dự án đầy đủ và hợp lý
	 
	20
	 

	-
	Có thuyết minh phương án tổ chức quản lý dự án nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	14
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	3.2
	Tổ chức quản lý hiện trường
	20
	 
	 

	-
	Có thuyết minh phương án tổ chức quản lý hiện trường đầy đủ và hợp lý
	 
	20
	 

	-
	Có thuyết minh phương án tổ chức quản lý hiện trường nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	14
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	4
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng
	100
	 
	70

	4.1
	Sơ đồ quản lý chất lượng (Bao gồm sơ đồ và thuyết minh quản lý chất lượng)
	20
	 
	 

	-
	Có sơ đồ và thuyết minh đầy đủ và hợp lý
	 
	20
	 

	-
	Có sơ đồ và thuyết minh nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	14
	 

	-
	Không có sơ đồ hoặc không có thuyết minh
	 
	0
	 

	4.2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong từng hạng mục thi công (quy định tại Mục 1.5 - Biện pháp thi công chi tiết)
	30
	 
	 

	-
	Có biện pháp đảm bảo chất lượng đầy đủ, hợp lý và phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	 
	30
	 

	-
	Có biện pháp đảm bảo chất lượng nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý hoặc một vài điểm chưa phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	 
	21
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	4.3
	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công
	20
	 
	 

	-
	Có biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào chi tiết, hợp lý
	 
	20
	 

	-
	Có biện pháp đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào nhưng chưa chi tiết hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	14
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	4.4
	Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình khi mưa bão
	20
	 
	 

	-
	Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị công trình đầy đủ, hợp lý
	 
	20
	 

	-
	Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	14
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	4.5
	Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình trong trong điều kiện không thuận lợi
	10
	 
	 

	-
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình trong điều kiện không thuận lợi đầy đủ, hợp lý
	 
	10
	 

	-
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng thi công công trình trong điều kiện không thuận lợi nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	7
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	5
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy
	80
	 
	56

	5.1
	Các biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường (Bao gồm: Tiếng ồn; Bụi và khói; Rung; Nước thải; Chất thải):
	30
	 
	 

	-
	Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp thi công
	 
	30
	 

	-
	Có biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	21
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	5.2
	Các biện pháp bảm đảm An toàn lao động (Bao gồm: Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho từng công đoạn thi công; An toàn giao thông ra vào công trường; Bảo đảm an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị; Quản lý an toàn cho công trình và cư dân xung quanh công trường)
	30
	 
	 

	-
	Có biện pháp an toàn lao động đầy đủ, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	 
	30
	 

	-
	Có biện pháp an toàn lao động nhưng chưa đầy đủ hoặc có 1 vài điểm chưa phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	 
	21
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	5.3
	Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy
	20
	 
	 

	-
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy đầy đủ, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	 
	20
	 

	-
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng đầy đủ hoặc có 1 vài điểm chưa phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công 
	 
	14
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	6
	Bảo hành, bảo trì
	50
	 
	35

	6.1
	Thời gian bảo hành công trình
	30
	 
	 

	-
	Có đề xuất thời gian Bảo hành toàn bộ: ≥ 18 tháng;
	 
	30
	 

	-
	Có đề xuất thời gian Bảo hành toàn bộ: ≥ 12 tháng < 18 tháng;
	 
	21
	 

	-
	Có đề xuất thời gian Bảo hành toàn bộ: < 12 tháng hoặc Đối với phần thiết bị, thời gian bảo hành ngắn hơn thời gian bảo hành của nhà sản xuất
	 
	0
	 

	6.2
	Bảo trì
	20
	 
	 

	-
	Có đề xuất thực hiện quy trình bảo trì công trình đầy đủ và hợp lý. Có cam kết bàn giao cho Chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do đơn vị cung cấp thiết bị lập trước khi lắp đặt vào công trình và đề xuất biện pháp thực hiện đầy đủ, hợp lý, đúng nội dung quy trình bảo trì công trình đã được Chủ đầu tư phê duyệt
	 
	20
	 

	-
	Có đề xuất thực hiện quy trình bảo trì công trình nhưng chưa đầy đủ hoặc một vài điểm chưa hợp lý
	 
	14
	 

	-
	Không có
	 
	0
	 

	7
	Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu từ ngày 01/01/2022 trở lại đây theo quy định tại Điều 20, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 (Tài liệu chứng minh: Cam kết của nhà thầu)
	30
	 
	21

	-
	Không có hợp đồng chậm tiến độ; không có hợp đồng bị đánh giá chất lượng công trình không đảm bảo; không có hợp đồng bị vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
	 
	30
	 

	 
	Có một trong các nội dung sau: 01 Hợp đồng chậm tiến độ hoặc 01 hợp đồng bị đánh giá chất lượng công trình không đảm bảo hoặc 01 hợp đồng có vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
	 
	21
	 

	-
	Có một trong các nội dung sau: > 01 Hợp đồng chậm tiến độ hoặc > 01 hợp đồng bị đánh giá chất lượng công trình không đảm bảo hoặc > 01 hợp đồng có vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
	 
	0
	 

	8
	Các yếu tố cần thiết khác
	30
	 
	21

	8.1
	Chất lượng của vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình (Tài liệu chứng minh: Cam kết của nhà thầu)
	21
	 
	 

	-
	Vật tư, vật liệu, thiết bị được sử dụng cho công trình phải đảm bảo mới 100% và được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây 
	 
	21
	 

	-
	Vật tư, vật liệu, thiết bị được sử dụng cho công trình đã qua sử dụng hoặc được sản xuất từ năm 2023 trở về trước 
	 
	0
	 

	8.2
	Uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu từ ngày 01/01/2022 trở lại đây quy định tại Khoản 1, Điều 20, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 (Tài liệu chứng minh: Cam kết của nhà thầu)
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	-
	Không có hành vi vi phạm
	 
	9
	 

	-
	Có trên một trong các hành vi vi phạm.
	 
	0
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	1000
	 
	700
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